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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
[bookmark: _Toc313635094][bookmark: _Toc313636134]1. Tên học phần: Phương pháp đồng vị trong môi trường (Isotope methods in Environment)
Mã số học phần: 7110222
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :30
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Phạm Khánh Huy 
	0408-05

	2. PGS. TS. Đỗ Văn Bình
	0408-13


2.2. Bộ môn: Địa Sinh thái và Công nghệ Môi trường
2.3. Khoa: Môi Trường 
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần
Cung cấp Kiến thức tổng quan về phương pháp đồng vị; Một số các ứng dụng trong lĩnh vực địa chất, môi trường. Phương pháp đo, giả thích kết quả; Kỹ năng. Xây dựng kỹ năng đành giá, phân tích lựa chọn phương pháp, Ký năng chuẩn bị mẫu, lựa chọn mẫu, kỹ năng lấy mẫu, Cách tổng hợp, đánh giá số liệu và làm việc nhóm
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức tổng quan về phương pháp đồng vị
4.1.2. Một số các ứng dụng trong lĩnh vực địa chất, môi trường 
4.1.3. Phương pháp đo, giả thích kết quả
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng đành giá, phân tích lựa chọn phương pháp 
4.2.2. T Ký năng chuẩn bị mẫu, lựa chọn mẫu, kỹ năng lấy mẫu
4.2.3. Cách tổng hợp, đánh giá số liệu và làm việc nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 4 chương:
Chương 1. Khái niệm cơ bản.
Chương 2. Các đồng vị môi trường phổ biến - cơ sở lý thuyết.
Chương 3. Các mô hình địa chất thủy văn đồng vị ứng dụng trong nghiên cứu địa sinh thái & công nghệ môi trường.
Chương 4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm cơ bản
	4
	4.1.1;4.1.2

	1.1
	Giới thiệu môn học
	
	

	1.2 
	Những khái niệm cơ bản
	
	

	1.3
	Đơn vị đo
	
	

	1.4
	Lịch sử hình thành và ứng dụng của phương pháp đồng vị
	
	

	Chương 2
	Các đồng vị môi trường phổ biến - cơ sở lý thuyết
	4
	4.1.1;4.1.2

	2.1
	Đồng vị bền 2H và 18O
	
	

	2.2
	Đồng vị bền 13C
	
	

	2.3
	Đồng vị phóng xạ 3H: Nguồn gốc và cơ chế hình thành trong tự nhiên và nhân tạo
	
	

	Chương 3
	Các mô hình địa chất thủy văn đồng vị ứng dụng trong nghiên cứu địa sinh thái & công nghệ môi trường
	6
	4.1.1; 4.1.2; 4.2.3

	3.1
	Các mô hình địa chất thủy văn đồng vị
	
	

	3.2
	Các ứng dụng cơ bản trong nghiên cứu Địa sinh thái
	
	

	3.3
	 Một số ví dụ trên thế giới và tại Việt nam
	
	

	Chương 4
	Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu
	10
	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	4.1
	Phương pháp lấy mẫu
	
	

	4.2
	Phương pháp phân tích mẫu
	
	

	4.3
	Đo và giải thích kết quả đo
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, ví dụ minh họa cụ thể
*Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ, Bài tập
	Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
 [1]. Bùi Học. Bài giảng Địa chất thủy văn đồng vị. Đại học Mỏ - Địa chất. 
[2]. Peter G.Cook and Andrew L.Herczeg, Environmental tracers subsurface hydrology. Klwer acdemic publisher, 2001.
[3]. Ian Clack and Peter Fritz, Environmental isotope in Hydrogeology. Ottawa and leipzig, 1999.                           
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	Chương 1. khái niệm cơ bản
1.1. Giới thiệu môn học
1.2. Những khái niệm cơ bản
1.3. Đơn vị đo  
1.4 Lịch sử hình thành và ứng dụng của phương pháp đồng vị
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1, [1] 
Tham khảo chương 1, [2]
Yêu cầu: Nắm các khái niệm cơ bản, đơn vị đo, ứng dụng của phương pháp đồng vị

	2
	Chương 2. Các đồng vị môi trường phổ biến - cơ sở lý thuyết
2.1. Đồng vị bền 2H và 18O
2.1.1. Nguồn gốc - dạng  tồn tại trong tự nhiên
2.1.2. Các hiệu ứng đồng vị và co chế phân tách đồng vị
2.1.3. Đường nước khí tượng toàn cầu
2.2 Đồng vị bền 13C
2.2.1. Nguồn gốc - dạng  tồn tại trong tự nhiên
2.2.2. Cơ chế phân tách đồng vị và sự di chuyển 13C vào môi trường 
	8
	4
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 2, [1] 
Tham khảo chương 1,2, [3]

	3
	Chương 2. Các đồng vị môi trường phổ biến - cơ sở lý thuyết
2.3. Đồng vị phóng xạ 3H: Nguồn gốc và cơ chế hình thành trong tự nhiên và nhân tạo
2.4. Đồng vị phóng xạ C14
2.4.1. Nguồn gốc dạng tồn tại
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 2, [1] 
Tham khảo chương 1, 2, [3]

	4
	Chương 2. Các đồng vị môi trường phổ biến - cơ sở lý thuyết
2.4.2. Cơ chế di chuyển và sự phân tách đồng vị C14 và 13C
Chương 3. các mô hình địa chất thủy văn đồng vị ứng dụng trong nghiên cứu địa sinh thái & công nghệ môi trường
3.1. Các mô hình địa chất thủy văn đồng vị
3.1.1. Mô hình dòng Piston
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 2, 3, [1] 
Tham khảo chương 1,2, [3]


	5
	Chương 3. các mô hình địa chất thủy văn đồng vị ứng dụng trong nghiên cứu địa sinh thái & công nghệ môi trường
3.1.2. Mô hình hàm mũ
3.1.3. Mô hình đường thẳng
3.1.4. Mô hình hỗn hợp hàm mũ và Piston
3.1.5. Mô hình hàm đường thẳng - Piston
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 3, [1] 
[bookmark: _GoBack]Tham khảo chương 2, [2]

	6
	Chương 3. các mô hình địa chất thủy văn đồng vị ứng dụng trong nghiên cứu địa sinh thái & công nghệ môi trường
3.2. Các ứng dụng cơ bản trong nghiên cứu Địa sinh thái
3.2.1. Ứng dụng cơ bản của đồng vị bền 2H, 18O, 13C
3.2.2. Ứng dụng cơ bản 3H, He, 14C
3.2.3. Ứng dụng của một số đồng vị khác
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 3, [1] 
Tham khảo chương 3, [2]

	7
	Chương 3. các mô hình địa chất thủy văn đồng vị ứng dụng trong nghiên cứu địa sinh thái & công nghệ môi trường
3.3. Một số ví dụ trên thế giới và tại Việt nam
Chương 4. phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu
4.1. Phương pháp lấy mẫu
4.2. Phương pháp phân tích mẫu
	8
	0
	0
	Nghiên cứu lý thuyết chương 3, 4 [1] 
Tham khảo chương 3, [2]

	8
	Chương 4. phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu
4.2. Phương pháp phân tích mẫu
4.3 Đo và giải thích kết quả đo
	4
	0
	0
	Tài liệu [1]: từ mục 4.1, 4.2 Chương 4



	
	Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA
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